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PHƯƠNG ÁN DỰ KIẾN
Chi tiết Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc Dự án: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT. 773 (Long Thành- Cẩm Mỹ- Xuân Lộc), huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Thành (đoạn qua xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai) - Đợt 4.

1. Thông tin người sử dụng đất:
Họ và tên: Công ty TNHH MTV Tổng công ty cao su Đồng Nai.
Địa chỉ thường trú: Số 47, Đường số 1, Tổ 3, KP Trung Tâm, phường Xuân Lập, thành phố Đồng Nai.
Số điện thoại:
2. Vị trí, diện tích, loại đất, nguồn gốc đất thu hồi, tài sản:
- Vị trí đất: Xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai.
- Diện tích đất thu hồi: 4.849m² (Đã thu hồi tại Quyết định số 624/QĐ-UBND ngày 30/6/2026 của UBND xã Xuân Đường.
- Loại đất thu hồi: Đất thương mại dịch vụ (TMD), đất cơ sở sản xuất kinh doanh (SKC), đất trồng cây lâu năm (CLN), đất trồng cây hàng năm khác (HNK).
3. Giá trị bồi thường, hỗ trợ:
3.1. Bồi thường về đất: 0 đồng
Căn cứ khoản 1 Điều 101 Luật Đất đai năm 2024, được hướng dẫn bởi khoản 10 Điều 4 Nghị định số 254/2025/QH-15 ngày 11/12/2025: không được bồi thường về đất.
	3.2. Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại
Căn cứ Điểm b khoản 2 Điều 17 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 151/2025/NĐ-CP, Nghị định số 226/2025/NĐ-CP; Điều 6 Quyết định số 42/2025/QĐ-UBND ngày 02/10/2025 của UBND tỉnh nay là thành phố Đồng Nai.
3.3. Bồi thường cây trồng
Đã được bồi thường theo Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 15/6/2026 của UBND xã Xuân Đường.
3.4. Bồi thường tài sản trên đất: 
Căn cứ Văn bản số 1078/CSĐN-QLKT ngày 10/8/2026 của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty cao su Đồng Nai về việc cung cấp thông tin tính toán bồi thường, hỗ trợ thực hiện dự án đường ĐT.773 (đoạn qua xã Xuân Đường).
	4. Các khoản hỗ trợ: Không có
5. Giá trị bồi thường, hỗ trợ bằng tiền:
	STT
	TÊN TÀI SẢN
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá (đồng)
	Tỷ lệ (%)
	Thành tiền (đồng)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	BT
	HT
	
	

	A
	Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại (Quyết định số 42/2025/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2025 của UBND tỉnh Đồng Nai)
	4.849,00
	 
	 
	 
	        51.164.760 
	 

	1
	Đất trồng cây lâu năm 
	 m² 
	355,20
	      15.000 
	100
	 
	          5.328.000 
	Tờ 34 
thửa 23

	2
	Đất Thương mại dịch vụ 
	 m² 
	472,60
	      10.200 
	100
	 
	          4.820.520 
	Tờ 69 
thửa 02

	3
	Đất Thương mại dịch vụ 
	 m² 
	1.426,20
	      10.200 
	100
	 
	        14.547.240 
	Tờ 35 
thửa 29

	4
	Đất cơ sở sản xuất kinh doanh 
	 m² 
	2.595,00
	      10.200 
	100
	 
	        26.469.000 
	Tờ 35 thửa 17 (chưa cấp GCN)

	B
	Bồi thường tài sản trên đất
	218.562.212 
	 

	I
	Nhà cửa, vật kiến trúc (VB số 1078/CSĐN-QLKT ngày 10/8/2026 của Tổng Công ty cao su Đồng Nai)
	      218.562.212 
	 

	1
	MB đá dăm, nhà để thùng lô E17 (NT Cẩm Đường) 
	m²
	191,81
	       5.073 
	100
	 
	          2.891.217 
	 Tờ 34 thửa 23 

	2
	XD Nhà ở công nhân NTCĐ (NT Cẩm đường) 
	m2
	174
	 1.126.808 
	100
	 
	      196.064.542 
	 Tờ 35 thửa 17 (Phần DTGT, chưa được cấp GCN)

	3
	XD Nhà ở công nhân NTCĐ (NT Cẩm đường) 
	m2
	17,4
	 1.126.808 
	100
	 
	        19.606.454 
	 Tờ 35 thửa 17 (Phần DTAH, chưa được cấp GCN)

	CỘNG
	269.726.972 
	 

	THƯỞNG DI DỜI
(Đã thưởng 20.000.000 đồngtại QĐ số 568/QĐ-UBND ngày 15/6/2026 của UBND xã Xuân Đường)
	0
	

	TỔNG CỘNG
	269.726.972
	 

	Kinh phí bồi thường
	9.440.444
	 

	chi phí cho TTPTQĐ
	8.024.377
	 

	chi phí cho UBND xã xuân đường
	1.416.067
	 

	Tổng kinh phí
	279.167.416
	 


Viết bằng chữ: Hai trăm bảy mươi chín triệu, một trăm sáu mươi bảy nghìn, bốn trăm mười sáu đồng.
Trên đây là phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ cho Công ty TNHH MTV Tổng Công ty cao su Đồng Nai thuộc dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT. 773 (Long Thành- Cẩm Mỹ- Xuân Lộc), huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Thành (đoạn qua xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai) - Đợt 4./.

	Nơi nhận:
- UBND Xã Xuân Đường;
- Phòng kinh tế Xã Xuân Đường;
- Ban giám đốc TTPTQĐCNXL;
- Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 
cao su Đồng Nai;
- Lưu VT, TH, KT.
	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
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